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	BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VÀ TƯ TIỆU MINH

CHỨNG

	Lĩnh vực 01: Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đoàn
	Tiêu chí 1: Xây dựng các chương trình kế hoạch hoạt động


	1. Chương trình công tác năm được xây dựng với mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu rõ ràng, thiết thực, cụ thể hóa được chỉ tiêu của BCH Tỉnh Đoàn, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
	1. Đoàn trực thuộc có kế hoạch, chương trình công tác năm.
	1. Có
	
	

	
	
	
	
	2. Không
	
	

	
	
	2. BCH, BTV  Đoàn ủy khối cơ quan dân chính đảng, Doanh nghiệp & LLVT có xây dựng kế hoạch, chuyên đề, hướng dẫn chỉ đạo công tác
	2. Đoàn cơ sở trực thuộc có kế hoạch, chương trình công tác năm.
	1. Có
	
	

	
	
	
	
	2. Không
	
	

	
	
	
	3. Có kế hoạch, chuyên đề, hướng dẫn của Ban thường vụ, Ban chấp hành phục vụ công tác chỉ đạo
	1. Có Xây dựng chuyên đề, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo công tác, tổng kết và báo cáo đầy đủ, kịp thời theo chỉ đạo của BCH, Ban thường vụ, Tỉnh đoàn.
	
	

	
	
	
	
	2. Chưa đúng thời gian theo yêu cầu.
	
	

	
	
	
	
	3. Có tổng kết nhưng các báo cáo theo chỉ đạo của BCH, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Đoàn  chưa đầy đủ
	
	

	
	
	
	
	4. Có tổng kết đánh giá nhưng  không có các báo cáo theo chỉ đạo của BCH, Ban thường vụ Tỉnh đoàn.
	
	

	
	
	
	
	5. Không có kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo công tác hoặc có chuyên đề, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo công tác nhưng chưa tổng kết và không có các báo cáo theo chỉ đạo.
	
	

	
	Tiêu chí 02: Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ
	1. Quán triệt triển khai các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đoàn và của cấp bộ Đoàn đề ra.
	4. Có kế hoạch tổ chức học tập quán triệt, tập huấn triển khai các Nghị quyết, kế hoạch của Đoàn cấp trên và của cấp bộ Đoàn đề ra..
	1. Từ 95% trở lên cấp bộ Đoàn tổ chức triển khai
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	5. Tỉ lệ % cán bộ đoàn tham gia học tập quán triệt, tập huấn triển khai các Nghị quyết, kế hoạch của Đoàn cấp trên và của cấp bộ Đoàn đề ra trên tổng số
	1. Từ 95% trở lên cán bộ đoàn các cấp tham gia.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	2. Tham mưu cho Đảng,  chính quyền phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
	6. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ CNH, HĐH" và kiểm tra việc thực hiện về công tác thanh niên. 
	1. Từ 95% trở lên Đoàn cơ sở tham mưu với cấp ủy, chính quyền có chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch về công tác thanh niên.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	7. Tham mưu cấp ủy chủ trương thúc đẩy sự phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
	1. Từ 95% trở lên Đoàn cơ sở tham mưu với cấp ủy, chính quyền có cơ chế, chính sách thúc đẩy sự phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	8. Phối hợp với các 
sở, ban, ngành địa phương và khai thác nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
	1. Từ 70% trở lên cơ sở Đoàn có xây dựng chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương theo các chương trình phối hợp của Tỉnh đoàn.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 50% - dưới 70%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 30% - dưới 50%
	
	

	
	
	
	
	4. Dưới 30%
	
	

	
	
	
	
	5. Chưa xây dựng được chương trình phối hợp
	
	

	
	
	3. Xây dựng được môi trường làm việc văn minh hiệu quả, khuyến khích và phát huy được tiềm năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ Đoàn
	9. Duy trì thực hiện tốt quy chế đề ra, thường xuyên đổi mới nề nếp, phong cách làm việc, có hiệu quả.
	1. Từ 95% Đoàn cơ sở duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc của BCH, BTV.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4.Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	10. Có đổi mới hình thức chỉ đạo, chủ động đôn đốc kiểm tra hoạt động. 
	1. Từ 95% trở lên cơ sở Đoàn có đổi mới hình thức chỉ đạo chủ động đôn đốc hoạt động cơ sở đoàn.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	Tiêu chí 3: Công tác kiểm tra và giám sát
	1. Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát của Đoàn


	11. Có xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên.
	1. 100% ĐCS có kế hoạch và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 90% - dưới 100%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 80% - dưới 90%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 70% - dưới 80%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 70%
	
	

	
	
	
	12. Có Xây dựng kế hoạch kiểm tra theo từng nội dung chuyên đề.
	1. 100% ĐCS có xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 90% - dưới 100%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 80% - dưới 90%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 70% - dưới 80%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 70%
	
	

	
	
	2. Tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát.
	13. Có tổ chức kiểm tra, giám sát Cơ sở đoàn theo kế hoạch, có báo cáo kết quả kiểm tra.
	1. 100% cơ sở Đoàn được kiểm tra giám sát.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 90% - dưới 100%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 80% - dưới 90%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 70% - dưới 80%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 70%
	
	

	
	
	
	14. Có hướng dẫn công tác nghiệp vụ kiểm tra, giám sát ( gắn với tập huấn, hội nghị hướng dẫn riêng). 
	1. Từ 95% Đoàn cơ sở được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	15. Có phân công cán bộ giám sát đối với Đoàn cơ sở.
	1. Từ 95% Đoàn cơ sở có phân công cán bộ giám sát..
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	Tiêu chí 4: thực hiện chế độ thông tin báo cáo và quản lý thông tin tư liệu.
	1. Chế độ thông tin báo cáo được thực hiện theo quy định
	16. Thực hiện chế độ họp BTV, BCH, họp giao ban hàng tháng đối với cơ sở Đoàn trực thuộc, họp sơ kết, tổng kết, chuyên đề.
	1. Từ 95% trở lên Đoàn cơ sở thực hiện chế độ họp BTV, BCH, họp giao ban theo qui định với các đơn vị trực thuộc.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	17. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo định kỳ, đúng thời hạn, chất lượng thông tin số liệu chính xác, đầy đủ.
	1. Khối Đoàn ủy và LLVT nộp đầy đủ và đúng kỳ hạn các báo cáo tháng, quí, 6 tháng và năm.
	
	

	
	
	
	
	2. nộp đầy đủ các báo cáo tháng, quí, 6 tháng và năm nhưng không đúng thời hạn.
	
	

	
	
	
	
	3. nộp đầy đủ, đúng kỳ hạn báo cáo năm,  6 tháng, quí và thiếu không quá 3 báo cáo tháng.
	
	

	
	
	
	
	4. nộp đúng thời hạn báo cáo năm, 6 tháng, quí nhưng thiếu trên 50% báo cáo tháng và 01 báo cáo quí.
	
	

	
	
	
	
	5. Không có báo cáo năm hoặc thiếu trên 50% các báo cáo định kỳ.
	
	

	Lĩnh vực 2: kết quả tổ chức các mặt công tác và phong trào thành động của Đoàn
	Tiêu chí 5: tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thanh niên


	1. Kết quả triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”
	18. Tỉ lệ % tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập cuộc vận động “Tuổi trẻ Kiên Giang học tập và làm theo lời Bác”
	1. Từ 95% trở lên cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	19. Tỉ lệ % đoàn viên, thanh niên tham gia học tập chuyên đề so với tổng số đoàn viên, thanh niên của đơn vị
	1. Từ 95% trở lên đoàn viên, thanh niên tham gia học tập
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	20. Tỉ lệ Cơ sở Đoàn bình chọn Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại cấp mình.
	1. Từ 95% Cơ sở Đoàn tổ chức  bình chọn đoàn viên, thanh niên.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	21. Có xây dựng “Nhật ký cuộc vận động”; “sổ vàng truyển thống” thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo lời Bác”.
	1. Từ 95% trở lên cơ sở  Đoàn (ĐCS và Chi đoàn) có xây dựng “Nhật ký” và “sổ vàng truyển thống” thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo lời Bác”
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	22. Đoàn cơ sở, có xây dựng tủ sách “học tập làm theo lời Bác”.
	1. Từ 95% trở lên Đoàn cơ sở có xây dựng tủ sách “học tập làm theo lời Bác”
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	23. Tỉ lệ % tổ chức sơ kết 3 năm cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”  và tổ chức Đại hội tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác"
	1. Từ 60% trở lên ĐCS tổ chức gặp gỡ, sơ kết  (Biên phòng dề nghị 30%)
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 50% - dưới 60%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 40% - dưới 50%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 30% - dưới 40%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 30%
	
	

	
	
	2. Kết quả triển khai các hoạt động giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, pháp luật cho đòan viên thanh niên
	24. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm. 
 
 
	1. Từ 95% trở lên ĐCS tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	25. Tổ chức các hoạt động bình chọn tuyên dương tiên tiến trong các lĩnh vực.
	1. Có tổ chức.
	
	

	
	
	
	
	2. Không tổ chức
	
	

	
	
	
	26. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
	1. Từ 95% trở lên cơ sở Đoàn (ĐCS và chi đoàn) tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	3. Huy động các nguồn lực cho công tác giáo dục của Đoàn.
	27. Xây dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cho công tác giáo dục của Đoàn 
	1. Có xây dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.
	
	

	
	
	
	
	2. Không xây dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.
	
	

	
	
	4. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên.
	28. Có khảo sát nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên, theo yêu cầu của Đảng, Đoàn cấp trên.
	1. Có khảo sát.
	
	

	
	
	
	
	2. Không có khảo sát
	
	

	
	
	
	29. Có báo cáo định kỳ tình hình tư tưởng  và dư luận xã hội trong thanh niên.
	1. Từ 95% trở lên ĐCS có khảo sát
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	30. Tỉ lệ % cấp bộ Đoàn có tổ chức cho cấp ủy Đảng đối thoại với ĐVTN.
	1. . Từ 95% trở ĐCS có tổ chức đối thoại
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	Tiêu chí 6: Kết quả tổ chức thực hiện hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ Tổ quốc và 04 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”
	1. Kết quả triển khai phong trào xung kích lao động sáng tạo phát triển kinh tế xã hội.

	31. Tổ chức triển khai phong trào sáng tạo trong thanh niên các lĩnh vực.
	1. Từ 95% trở ĐCS triển khai toàn diện phong trào phù hợp với từng lĩnh vực
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	2. Kết quả triển khai phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
	32. Tổ chức, tham gia tốt các hoạt động, chiến dịch tình nguyện xanh. 
 
	1. Từ 95% trở lên ĐCS tổ chức các hoạt động, chiến dịch tình nguyện nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách của địa phương, đơn vị
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%


	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	33. Chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương, đơn vị
	1. Từ 95% trở lên ĐCS tổ chức các hoạt động, tình nguyện nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách của địa phương, đơn vị
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%


	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	3. Kết quả triển khai phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
	34. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” .
	1. Có tổ chức thực hiện các nội dung theo ký kết.
	
	

	
	
	
	
	2. Không tổ chức 
	
	

	
	
	4. kết quả triển khai phong trào xung kích hực hiện cải cách hành chính
	35. Có kế hoạch thực hiện nâng cao nhận thức về cải cách hành chính.
	1. Từ 95% trở ĐCS tổ chức các hoạt động tuyên truyền
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	36. Kết quả thực hiện các công trình thanh niên về cải cách hành chính.
	1. Từ 4 công trình trở lên.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 3 công trình.
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 2 công trình.
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 1 công trình.
	
	

	
	
	
	
	5. Không thực hiện.
	
	

	
	
	5. Kết quả triển khai các hoạt động xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế.
	37. Tổ chức triển khai các hình thức truyền thông cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế cho ĐVTN
	1. 95% trở ĐCS tổ chức các hoạt động tuyên truyền và cung cấp thông tin
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	6. Kết quả triển khai các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ.
	38. Có tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyên khích, động viên, tôn vinh thanh niên trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
	1. 95% trở ĐCS tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyên khích động viên, thanh niên học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	7. Kết quả triển khai các hoạt động đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần.
	39. Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục về sức khỏe sinh sản, tình yêu hôn nhân gia đình, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.
	1.  Từ 95% trở lên Đoàn cơ sở tham gia các hoạt động
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	40. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
	1.  Từ 95% trở lên Đoàn cơ sở tham gia các hoạt động
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	Lĩnh vực 3: Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền
	Tiêu chí 7: Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn.


	1. Tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi Đoàn mạnh”
	41. Có kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”
	1.  Từ 95% trở lên Đoàn cơ sở có kế hoạch triển khai cuộc vận động “xây dựng Chi đoàn mạnh”
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	42. Tỉ lệ % Chi đoàn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”.
	1. Từ 95% trở lên Chi  đoàn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	43. Việc tổ chức các cuộc họp của BCH, sinh hoạt lệ chi đoàn hàng tháng theo định kỳ được triển khai thường xuyên. 
	1. Từ 95% trở lên các cấp bộ Đoàn tố chức thường xuyên các cuộc họp BCH, sinh hoạt Chi đoàn theo định kỳ.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	
	44. Đoàn cơ sở tổ chức đánh giá phân loại cấp Chi đoàn.


	1. Từ 95% trở lên ĐCS có tổ chức đánh giá phân loại Chi Đoàn.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 90% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 85% - 89%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 80% - 84%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 80%
	
	

	
	
	
	45. Có kế hoạch và giải pháp củng cố cơ sở yếu kém, hoạt động không hiệu quả.
	1. Từ 95% trở lên ĐCS. Có kế hoạch và giải pháp củng cố cơ sở Đoàn yếu kém.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	Tiêu chí 8: Đội ngũ cán bộ Đoàn
	1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách.
	46. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở.
	1. Có tổ chức bồi dưỡng.
	
	

	
	
	
	
	2. Không tổ chức
	
	

	
	
	
	47. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp cho Bí thư Chi Đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở.
	1. Từ 95% trở lên Bí thư chi đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 90% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 85% - 89%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 80% - 84%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 80%
	
	

	
	Tiêu chí 9: đội ngũ đoàn viên
	1. Công tác phát triển đoàn viên.
	47. Số lượng đoàn viên mới được kết nạp đúng quy định, chỉ tiêu Đoàn cấp trên giao.
	1. Đoàn viên được kết nạp mới so với năm trước tăng từ 100%
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 90% - 99%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 80% - 90%
	
	

	
	
	
	
	4.  Từ 50% - 80%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	
	

	
	
	2. Thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên
	48. Có kế hoạch thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.
	1. 100% ĐCS có kế hoạch chỉ đạo chương trình rèn luyện đoàn viên.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 95% - dưới 100%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 90% - dưới 94%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 85% - dưới 89%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 85%
	
	

	
	
	
	49. Tỷ lệ đoàn viên đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên. 
	1. Từ 100% trở lên đoàn viên đăng ký.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 90% - 95%đoàn viên đăng ký.
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 85% - 90% đoàn viên đăng ký.
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 80% - 85% đoàn viên đăng ký.
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 50% đoàn viên đăng ký
	
	

	
	
	
	50. Có Đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên trong thời kỳ mới..  
 
	1. Kết quả đạt được từ 95% so với số đoàn viên đăng ký
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% -  94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% -  84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% -  69%
	
	

	
	
	
	
	5. dưới 50%
	
	

	
	
	
	51. Hệ thống sổ sách, hồ sơ quản lý đoàn viên theo quy định của Điều lệ Đoàn.
	1. Từ 95% trở lên cơ sở Đoàn có sổ sách quản lý đoàn viên đúng qui định
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% -  94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% -  84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% -  69%
	
	

	
	
	
	
	5. dưới 50%
	
	

	
	
	
	52. Đảm bảo việc thu, nộp Đoàn phí theo quy định.
	1. Từ 95% trở lên cơ sở Đoàn đảm bảo việc thu, nộp Đoàn phí đúng qui định
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% -  94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% -  84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% -  69%
	
	

	
	
	
	
	5. dưới 50%
	
	

	
	
	
	53. Công tác phân loại đoàn viên
	1. Từ 95% trở lên chi đoàn có tổ chức đánh giá phân loại đoàn viên.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 90% - 94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 85% - 89%
	
	

	
	
	
	
	4. từ 80% - 84%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 80%
	
	

	
	Tiêu chí 10: Tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền
	1. Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp
	54.  Bình chọn đoàn viên và trao danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp
	1. Từ 95% trở lên cơ sở đoàn tổ chức bình chọn đoàn viên và trao danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 90% - dưới 95%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 85% - dưới 90%
	
	

	
	
	
	
	4. từ 80% - dưới 85%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 80%
	
	

	
	
	
	55. Tỉ lệ % cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng
	1. Từ 95% trở lên cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 85% -  94%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 70% -  84%
	
	

	
	
	
	
	4. Từ 50% -  69%
	
	

	
	
	
	
	5. dưới 50%
	
	

	
	
	
	56. Các cấp bộ Đoàn định kỳ làm việc với cấp ủy Đảng. 
	1. Từ 95% trở lên cấp bộ Đoàn định kỳ làm việc với cấp ủy cùng cấp
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 90% - dưới 95%
	
	

	
	
	
	
	3. Từ 85% - dưới 90%
	
	

	
	
	
	
	4. từ 80% - dưới 85%
	
	

	
	
	
	
	5. Dưới 80%
	
	

	
	
	
	57. Số liệu đoàn viên ưu tú giới thiệu được kết nạp Đảng
	1. Đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng đạt từ 50% trở lên so với tổng số được giới thiệu.
	
	

	
	
	
	
	2. Từ 40% - dưới 50%
	3
	

	
	
	
	
	3. Từ 30% - dưới 40%
	2
	

	
	
	
	
	4. từ 25% - dưới 30%
	1
	

	
	
	
	
	5. Dưới 25%
	0
	


*NỘI DUNG TÍNH ĐIỂM THƯỞNG, ĐIỂM TRỪ:

1. Nội dung tính điểm thưởng:

-Tháng Thanh niên: 

+Được Trung ương Đoàn (hoặc UBND tỉnh) tặng Bằng khen: cộng          điểm.

+Được tỉnh Đoàn tặng Giấy khen: cộng            điểm.

-Chiến dịch TN, HS, SV tình nguyện Hè:
+Được Trung ương Đoàn (hoặc UBND tỉnh) tặng Bằng khen: cộng          điểm.

+Được tỉnh Đoàn tặng Giấy khen: cộng        điểm.

- Có những mô hình, sáng kiến, phương thức hoạt động mới, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên: cộng        điểm.

2. Nội dung tính điểm trừ:

-Không tham gia các hoạt động cấp tỉnh, không bình chọn đại biểu dự các cuộc họp mặt, biểu dương cấp tỉnh: trừ           điểm.

-Không gởi báo các định kỳ, đột xuất: trừ               điểm.                 
